ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẰM ĐÁP ỨNG VIỆC CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO Ở NHÀ TRƯỜNG THÔNG MINH TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
Bài viết nêu ra các khó khăn hạn chế trong việc “Đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy nhằm đáp ứng việc chuyển đổi mô hình đào tạo chất lượng cao ở Nhà trường thông minh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0” . Các giải pháp được đưa ra nhằm khắc phục những khó khăn hạn chế trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, đồng thời giới thiệu các xu thế ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0.
Từ khóa: Phương pháp giảng dạy; Giảng dạy trực tuyến;, bài giảng trực tuyến;Công nghệ giáo dục; Cách mạng công nghiệp 4.0
1.Đặt vấn đề
Việc “Đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng việc chuyển đổi mô hình đào tạo chất lượng cao ở Nhà trường thông minh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0” được triển khai mạnh mẽ ở nhiều nước trên thế giới. Ở các nước phát triển như Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Hàn Quốc, Nhật,… các trường Đại học, Cao đẳng đã ứng dụng CNTT để tạo ra nhiều sách điện tử, các phương tiện dạy học hiện đại được điều khiển bởi hệ thống mạng máy vi tính để giảng dạy trực tuyến (online), hệ thống phòng học được trang bị các thiết bị đa chức năng với mạng máy tính, máy chiếu khuếch đại,… đã đánh dấu một cuộc cách mạng công nghệ mới trong phương pháp giảng dạy. Đưa phương pháp giảng dạy từ hình thức dạy học truyền thống thành giảng dạy trực tuyến, biến Website chạy trên internet thành môi trường học tập đồng thời cũng là thư viện tư liệu cho sinh viên học sinh truy cập và học tập. 
Thực tế hiện nay vấn đề sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ở các trường đại học và cao đẳng hiện nay còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế như sau:
- Nhận thức của giảng viên và sinh viên: Nhiều giảng viên, sinh viên, học sinh chưa quan tâm tới việc ứng dụng CNTT vào quá trình giảng dạy do đã quen với các phương pháp dạy học truyền thống phấn trắng, bảng đen. Mặc khác,  trình độ ứng dụng CNTT của giảng viên và sinh viên còn có những bất cập với các ứng dụng cụ thể của các phần mềm, cách vận dụng và điều hành hệ thống mạng máy tính với các ứng dụng công nghệ cao,…
- Cơ sở hạ tầng CNTT còn thấp: đây là vấn đề nan giải nhất. Ứng dụng CNTT trong giảng dạy đi liền với đầu tư hệ thống máy tính, mạng máy tính nội bộ, mạng Internet phục vụ cho giảng viên và sinh viên, học sinh, các thiết bị ngoại vi như máy chiếu, hệ thống cung cấp điện, phòng máy đạt tiêu chuẩn,… là khó khăn lớn không dễ giải quyết tức thời.
- Thay đổi hình thức tổ chức lớp học truyền thống bằng cách tổ chức lớp học trực tuyến (online) sẽ gây khó khăn cho cả giảng viên, sinh viên và cả các nhà quản lý giáo dục. Ví dụ muốn tổ chức một giờ học bằng bài giảng trực tuyến (online), phải sử dụng một phòng máy trang bị camera, projector, đường truyền mạng, phần mềm giảng dạy trực tuyến, và giảng viên phải chuẩn bị phương tiện dạy học đầy đủ cho giờ giảng dạy trực tuyến đó.
[image: Xu hướng ứng dụng công nghệ vào giáo dục ở Việt Nam - Ảnh 1.]
Hình 1 - Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy
2. Một số giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm nâng cao chất lượng đào tạo
· Giải pháp 1: Thay đổi nhận thức của giảng viên, sinh viên trong giảng dạy và học tập
· Nhà trường cần có biện pháp khuyến khích giảng viên ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giảng dạy. Bồi dưỡng kiến thức về CNTT thường xuyên cho các giảng viên để họ có thể tự tin hơn và tổ chức tốt hơn trong việc ứng dụng CNTT trong công tác giảng dạy của mình.
· Khuyến khích giảng viên xây dựng ngân hàng đề thi, bài giảng trực tuyến (online), xây dựng các website dạy học,…. Thường xuyên tổ chức, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về các ứng dụng CNTT giữa các trường cao đẳng, đại học trong nước và quốc tế. Thư viện nhà trường ngoài tài liệu tham khảo như sách vở, giáo trình, báo,… nên đầu tư thêm dàn máy vi tính có kết nối mạng viễn thông để giảng viên, sinh viên có thể truy cập, tìm kiếm tài liệu phục vụ cho việc giảng dạy và học tập, mở mang kiến thức và khả năng sử dụng công nghệ cũng được tăng lên. 
[image: Ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học ...]
Hình 2 – Giảng viên ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy

· Giải pháp 2: Đầu tư trang thiết bị, phương tiện dạy học trong thời đại Cách mạng CN 4.0
· Tăng cường đầu tư trang thiết bị, phương tiện dạy học hiện đại phục vụ cho việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy như mạng viễn thông, máy chiếu,… một cách đầy đủ và đồng bộ. Đồng thời tập huấn cho cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên về việc ứng dụng CNTT trong quản lý và  dạy học.
· Xây dựng các mô hình trường quay thu nhỏ sử dụng công nghệ mới, các phòng học ảo, phòng thí nghiệm ảo, thiết bị ảo, thư viện ảo... dưới sự hỗ trợ của các thiết bị thông minh. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ AI, nhất là trong tổng hợp thông tin học tập, các gợi ý hữu ích cho người học và người dạy, tạo điều kiện cho người học tiếp cận giáo trình điện tử, video hướng dẫn thực hành,… 
[image: Tập trung ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc thời kỳ chống ...]
Hình 3 – Trang thiết bị, phương tiện dạy học hiện đại
· Giải pháp 3: Thực hiện phương pháp giảng dạy trực tuyến (dạy online) thay cho phương pháp giảng dạy truyền thống
· Để có một bài giảng sống động trên các slide trong các giờ học trực tuyến đòi hỏi phải mất nhiều thời gian chuẩn bị mà đó chính là điều mà các giảng viên thường hay tránh. Việc sử dụng phương pháp mới đòi hỏi một giáo án mới. Thực ra, muốn “click” chuột để tiết dạy thực sự hiệu quả thì giảng viên phải bỏ công sức và gặp vất vả gấp nhiều lần so với cách dạy truyền thống. Ngoài kiến thức căn bản về vi tính, sử dụng thành thạo phần mềm Powerpoint, MicrosoftTeam, Zoom, Violet,… giáo viên cần phải có niềm đam mê thật sự với việc thiết kế slide đòi hỏi sự sáng tạo, sự nhạy bén, tính thẩm mỹ để săn tìm tư liệu từ nhiều nguồn. Trong quá trình thiết kế một bài giảng online, từng cá nhân giảng viên còn gặp không ít khó khăn trong việc tự đi tìm hình ảnh minh hoạ, âm thanh sôi động, tư liệu dẫn chứng phù hợp với bài giảng. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân mà một số giảng viên thường đưa ra để né tránh việc thực hiện giảng dạy trực tuyến. Bài giảng đơn giản nếu có, chủ yếu chỉ trình chiếu nội dung bài dạy suốt cả tiết học làm cho sinh viên mỏi mắt, đưa vào tình trạng mệt mỏi, việc học kém tích cực và trở nên nhàm chán. Có một số nội dung không nhất thiết phải trình chiếu cũng thể hiện lên màn hình.
· Nếu sử dụng phương pháp giảng dạy truyền thống với phấn trắng bảng đen thì hiệu quả mang lại chỉ có 30%, trong khi hiệu quả của phương pháp trực tuyến (nhìn - nghe) lên đến 70%. 
· Phương pháp này lấy người học làm trung tâm, kích thích đa giác quan; Hướng phát triển đa chiều; Đa phương tiện, đa năng; Làm việc hợp tác, tương tác; Trao đổi thông tin; Học tập tích cực, tìm tòi khám phá; Học dựa trên tư duy phê phán, sáng tạo bằng việc đưa ra những quyết định; giảng dạy tích cực thích ứng dựa trên công nghệ của những ứng dụng mạng viễn thông; Bối cảnh và tình huống thực tế, xác thực.
[image: Dạy và học trực tuyến thời Covid-19 tại ULIS | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI]
Hình 4 – Hình ảnh giảng dạy trực tuyến
3. Một số xu thế công nghệ trong giáo dục trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0
· Nền tảng số cho giáo dục (Digital education platform)
         - Phương pháp E-learning (Electronic learning): Dạy học điện tử với khả năng tổ chức các không gian giáo dục, học tập mở, khả năng tương tác mạnh mẽ giữa các chủ thể tham gia và thông tin kiến thức (bao gồm các phương thức dạy học trực tuyến - Online learning và dạy học hỗn hợp hợp - Blended learning; dạy học đảo ngược - Flipped learning).
          - M-learning (Mobile learning): Dạy học linh hoạt với khả năng đáp ứng tối đa các nhu cầu học tập, phát triển cá nhân.
          - U-learning (Ubiquitous learning): Dạy học linh hoạt tức thời (just in time) với khả năng đáp ứng, chia sẻ nhanh chóng tại bất kì thời điểm, không gian, địa điểm nào với bất kì nhu cầu học tập nào của người học.
          - Hệ thống khóa học trực tuyến mở rộng (Massive Online Open Courses - MOOCs), hệ thống khóa học đặc thù riêng cho cá nhân (Small Private Online Courses - SPOCs): là một nền tảng các khóa học trực tuyến miễn phí đáp ứng tối đa nhu cầu học tập theo năng lực, sở thích và điều kiện hoàn cảnh cá nhân; tăng cơ hội tiếp cận và sự tham gia của người học theo phương thức giáo dục mở và trực tuyến.
         - Các hạ tầng của giáo dục số trong bối cảnh ứng dụng kết nối vạn vận trên nền tảng Internet (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây hiện nay đã mang lại nhiều cơ hội và khả năng to lớn giúp cho việc tái tạo, sản sinh tri thức, chia sẻ thông tin, “san bằng” các rào cản trong việc tiếp cận kiến thức. Đặc biệt, cùng với sự phát triển của công nghệ, giáo dục số sẽ dần trở thành một “hình thái quan hệ học tập mới” làm thay đổi mô hình dạy học vốn tồn tại khá lâu theo hệ hình từ trên xuống (Top - Down) hoặc dưới lên (Bottom - Up) sang hệ hình mạng lưới, mang tính chia sẻ xã hội (Social sharing) trong đó, người học sẽ trở thành trung tâm của mạng lưới học tập mang tính xã hội.
· Người học số (Digital learner)
· Theo xu hướng này, quá trình dạy học ngày càng hướng đến người học mạnh mẽ, được chuyển hóa định hướng theo các nhánh: 
· Dạy học chính thức theo chương trình được xác lập (bao gồm cả dạy học trực tiếp và trực tuyến); 
· Dạy học theo định hướng cá nhân (các nội dung và hình thức đáp ứng nhu cầu riêng của cá nhân, định hướng bởi năng lực, tốc độ, sở thích của cá nhân…);
· Dạy học theo định hướng nhóm bên trong một thiết chế tổ chức cụ thể (ví dụ, một lớp học, trong nhà trường,…) và nhóm mạng lưới (đáp ứng các nhu cầu của nhóm mạng lưới bên ngoài tổ chức); 
· Dạy học ngẫu nhiên (học cái gì, học ở ai, vào bất cứ thời điểm nào theo nhu cầu cá nhân, “ngẫu nhiên, tình cờ”).
· Trong quá trình tự định hướng học tập, lựa chọn các nội dung phù hợp theo nhu cầu, phong cách học, sở thích và định hướng nghệ nghiệp của cá nhân, người học số sẽ lựa chọn các thiết bị di động cầm tay (wearable devices) phù hợp, có khả năng tương tác đa diện, đa chiều, đa đối tượng; sử dụng các Apps giáo dục (ứng dụng chạy trên nền tảng thiết bị di động) để kết nối dễ dàng với cơ sở dữ liệu lớn, các nguồn học liệu số đa định dạng (game học tập, mô phỏng, 3D tương tác, E-book tương tác, video tương tác 3600…).
· Hiện nay, tiếp cận dạy học cho phép sử dụng thiết bị cầm tay trong lớp học đang là xu hướng phổ biến hiện nay trong giáo dục trên thế giới. Máy tính bảng, máy tính xách tay, thiết bị kết nối thông minh (bảng, thiết bị dạy học thông minh…) cho phép người học sử dụng các nền tảng điện toán đám mây, hạ tầng Web… để dễ dàng chia sẻ, tương tác trong học tập, thay thế các công cụ thiết bị dạy học truyền thống (bảng, sách, tài liệu in, đồ dùng thiết bị dạy học trực quan v.v.).
· Người dạy số (Digital teacher/educator)
· Trên nền tảng công nghệ, người dạy thực hiện vai trò kết nối tức thời (just in time) người học với nguồn dữ liệu, học liệu, kết nối cộng đồng người học với nhau, các chủ thể liên quan (Stakeholders) và với các môi trường học tập mới (thực-ảo) giàu tính trải nghiệm. Đồng thời chính “thầy giáo số” cũng là người sẽ hỗ trợ người học tiếp cận, chấp nhận và truyền cảm hứng cho người học để sử dụng công nghệ, xóa bỏ hội chứng sợ công nghệ (Technophobia) trên các nền tảng kết nối số, dạy học trực tuyến, dạy học hỗn hợp, dạy học đảo ngược, tương tác thông minh qua các Apps ứng dụng… Mặt khác, để thực hiện vai trò kết nối số, người dạy cần liên tục học hỏi, tiếp cận, cập nhật và quản lí được các nhóm giải pháp công nghệ giáo dục. 
· Việc xuất hiện xu hướng sử dụng các Apps hỗ trợ học tập với tư cách là “nhà giáo ảo”, sử dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), kết nối Internet vạn vật (IoT), máy học (Learning machine), học sâu (Deep learning), Robot dạy học…Các giải pháp này không chỉ nới rộng không gian, cơ hội, làm tăng chất lượng học tập cho người học mà còn hỗ trợ mạnh mẽ cho “người dạy số” trên các phương diện: tổ chức quá trình dạy học (trong các thiết chế giáo dục chính thức, không chính thức và phi chính thức, thu hút sự tham gia, cung cấp các dịch vụ học tập đa dạng, quản lí và đảm bảo chất lượng…
· Học liệu số (Digital learning resources)   
· Không chỉ dừng lại ở việc “số hóa văn bản” hay “học liệu mở” như trước đây, các ứng dụng “game hóa” (gamification) tăng cơ hội nhập vai (immersive) và nhúng người học vào các môi trường thực-ảo để giải quyết vấn đề; mô phỏng thực tế 3D (3D simulation), hoạt hình (animation), tạo ảnh (hologram), tạo video, bài giảng bằng trí tuệ nhân tạo, E-book tương tác…đã giúp học liệu số không chỉ còn thuần túy cung cấp thông tin, nội dung học tập mà còn tạo khả năng tương tác mạnh với những nội dung đó cho người học.
· Môi trường học tập số (Digital learning environment)
·  Quá trình tương tác của người học với các sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI), ứng dụng Robot trong dạy học, công nghệ nhận diện khuôn mặt (Face recognition), tâm trắc (Biometrics), nhận diện cảm xúc (Emotive recognition)… sẽ tạo ra các cơ hội tiếp cận thông tin mới mẻ, đa dạng và hiệu quả hơn đối với học tập cá nhân hóa. 
· Thực tế ảo (Virtual Reality)/thực tế tăng cường (Augmented Reality)/thực tế hỗn hợp (Mixed Reality),… sẽ tạo ra các cơ hội tương tác trong không gian vật chất ảo, đa chiều, tăng khả năng tiếp cận, xử lí thông tin; nới rộng không gian, môi trường học tập; phát triển năng lực tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề.
· Nghiên cứu áp dụng các mô hình quản lí giáo dục theo tiếp cận công nghệ (IoT, Big Data, Blockchain), quản lí nhà trường theo hướng mở, kết nối, dùng chung hạ tầng công nghệ, cơ sở dữ liệu lớn; tạo cơ chế cho nhà trường chủ động xây dựng chương trình tích hợp công nghệ, cho phép sử dụng thiết bị cầm tay kết nối trong lớp học; quản lí hệ thống tổng thể trên nền tảng công nghệ; 
· Hiện nay, có rất nhiều công cụ cho chuyển đổi số như: công cụ hội nghị truyền hình Skype, GoToMeeting, Blue jeans; ứng dụng đàm thoại, chia sẻ tài nguyên Microsoft Teams; ứng dụng OneNote; Stream; ứng dụng phân tích người đọc Reader Analytics; tra từ điển Tflat; App hỗ trợ vẽ mindmap (Mindnode, Simplemind); dịch vụ trực tuyến Wolfram Alpha; công cụ Power BI và các Hệ thống quản lý học tập Blackboard, WebCT, Desire2Learn, ANGEL, Sakai, Moodle... Nhà trường cần áp dụng công nghệ mới, sử dụng các công cụ đa năng như máy tính, máy chiếu, bài giảng điện tử, bảng điện tử thông minh, sách giáo khoa điện tử, nhất là các phần mềm dạy học (E-learning...). Theo đó, việc tổ chức lớp học, giao bài tập, giới hạn thời gian, kiểm tra bài, cung cấp tài liệu, nhận phản hồi, điều chỉnh hoạt động của sinh viên... đều được thao tác trên máy.
4. Kết luận
Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, việc đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng CNTT vào công việc giảng dạy đã mở ra một trải nghiệm mới giúp cho giảng viên sáng tạo nhiều hơn trong công tác giảng dạy và mang đến cho sinh viên, học sinh những bài học sống động, gần gũi,… Các giải pháp được nêu trong bài viết là một trong những yếu tố góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, trình độ và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin của sinh viên và giảng viên cũng được nâng cao đáp ứng cho mục tiêu chuyển đổi mô hình đào tạo chất lượng cao của Nhà trường thông minh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.
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